
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GV Hướng dẫn Email GVHD Ghi chú

1 030633170869 Lê Thị Ngọc Bích 09/06/1999 DH33KQ02 TS. Hồ Thuý Ái

2 030834180221 Hà Kim Thành 28/04/2000 DH34KQ04 TS. Hồ Thuý Ái

3 030835190254 Huỳnh Huyền Trân 05/01/2001 DH35KQ01 TS. Hồ Thuý Ái

4 030835190246 Phan Thị Thùy Trang 25/07/2001 DH35KQ01 TS. Hồ Thuý Ái

5 030835190290 Hoàng Nguyễn Hồng Vy 01/01/2001 DH35KQ02 TS. Hồ Thuý Ái

6 030835190117 Trần Hoàng Mai Loan 11/08/2001 DH35KQ05 TS. Hồ Thuý Ái

7 030836200014 Đỗ Thị Kim Chi 25/11/2002 DH36KQ01 TS. Hồ Thuý Ái

8 030836200020 Nguyễn Thùy Dung 09/06/2002 DH36KQ01 ThS. Võ Lê Linh Đan

9 030836200030 Phạm Thị Thùy Dương 13/06/2002 DH36KQ01 ThS. Võ Lê Linh Đan

10 030836200090 Nguyễn Lý Thiên Lộc 01/01/2002 DH36KQ01 ThS. Võ Lê Linh Đan

11 030836200087 Nguyễn Duy Minh Long 27/01/2002 DH36KQ01 ThS. Võ Lê Linh Đan

12 030836200108 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 01/02/2002 DH36KQ01 ThS. Võ Lê Linh Đan

13 030836200129 Quách Ái Như 04/02/2002 DH36KQ01 ThS. Võ Lê Linh Đan

14 030836200131 Mạc Như Phong 02/04/2002 DH36KQ01 ThS. Võ Lê Linh Đan

15 030836200136 Võ Thị Thanh Phương 17/01/2002 DH36KQ01 ThS. Trần Thị Thuỳ Dung

16 030836200142 Nguyễn Thị Thảo Quyên 07/12/2002 DH36KQ01 ThS. Trần Thị Thuỳ Dung

17 030836200153 Hoàng Thị Mỹ Tâm 22/08/2002 DH36KQ01 ThS. Trần Thị Thuỳ Dung

18 030836200180 Trần Thị Phương Thảo 20/02/2002 DH36KQ01 ThS. Trần Thị Thuỳ Dung

19 030836200181 Võ Thị Phương Thảo 02/05/2002 DH36KQ01 ThS. Trần Thị Thuỳ Dung

20 030836200185 Nguyễn Lê Thành Thiên 20/01/2001 DH36KQ01 ThS. Trần Thị Thuỳ Dung

21 030836200203 Hồ Nguyễn Ngọc Thức 09/04/2002 DH36KQ01 ThS. Trần Thị Thuỳ Dung

22 030836200189 Lương Thị Thanh Thuỷ 12/03/2002 DH36KQ01 TS. Lê Nguyên Hoàng

23 030836200190 Hồ Thị Như Thùy 20/12/2002 DH36KQ01 TS. Lê Nguyên Hoàng
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24 030836200211 Lê Thị Thu Trang 22/11/2002 DH36KQ01 TS. Lê Nguyên Hoàng

25 030836200166 Nguyễn Thị Minh Tuyền 25/12/2002 DH36KQ01 TS. Lê Nguyên Hoàng

26 030836200045 Võ Thị Hậu 25/08/2002 DH36KQ02 TS. Lê Nguyên Hoàng

27 030836200052 Đặng Thuý Hoa 25/03/2002 DH36KQ02 TS. Lê Nguyên Hoàng

28 030836200067 Trần Chế Thanh Huyền 27/11/2002 DH36KQ02 TS. Lê Nguyên Hoàng

29 030836200123 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 03/07/2002 DH36KQ02 ThS. Nguyễn Trần Lê

30 030836200126 Đinh Tâm Như 07/11/2002 DH36KQ02 ThS. Nguyễn Trần Lê

31 030836200174 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 27/10/2002 DH36KQ02 ThS. Nguyễn Trần Lê

32 030836200183 Nguyễn Đắc Thi 06/05/2002 DH36KQ02 ThS. Nguyễn Trần Lê

33 030836200200 Phạm Anh Thư 10/01/2002 DH36KQ02 ThS. Nguyễn Trần Lê

34 030836200201 Phạm Nguyễn Minh Thư 27/06/2002 DH36KQ02 ThS. Nguyễn Trần Lê

35 030836200188 Trương Thị Thanh Thuỳ 31/10/2002 DH36KQ02 ThS. Nguyễn Trần Lê

36 030836200165 Đỗ Thị Tuyền 23/05/2002 DH36KQ02 ThS Lê Hoàng Long

37 030836200240 Nguyễn Trịnh Hoài Viên 02/07/2002 DH36KQ02 ThS Lê Hoàng Long

38 030836200280 Hoàng Trần Nhã Vy 01/8/2002 DH36KQ02 ThS Lê Hoàng Long

39 030836200011 Võ Thị Bông 08/02/2002 DH36KQ03 ThS Lê Hoàng Long

40 030836200016 Nguyễn Thị Quế Chi 21/05/2002 DH36KQ03 ThS Lê Hoàng Long

41 030836200054 Nguyễn Thị Thanh Hoa 13/12/2002 DH36KQ03 ThS Lê Hoàng Long

42 030836200055 Tô Trần Minh Hoa 15/05/2002 DH36KQ03 ThS Lê Hoàng Long

43 030836200075 Chiếng Tsìu Khềnh 17/04/2002 DH36KQ03 ThS. Trịnh Thị Cẩm Nhung

44 030836200077 Trần Thị Ái Liên 18/10/2002 DH36KQ03 ThS. Trịnh Thị Cẩm Nhung

45 030836200082 Phạm Thị Ánh Linh 23/09/2002 DH36KQ03 ThS. Trịnh Thị Cẩm Nhung

46 030836200084 Phan Thị Mỹ Linh 16/11/2002 DH36KQ03 ThS. Trịnh Thị Cẩm Nhung

47 030836200097 Nguyễn Ngọc Trà My 01/09/2002 DH36KQ03 ThS. Trịnh Thị Cẩm Nhung

48 030836200112 Lê Thị Ánh Nguyệt 19/10/2002 DH36KQ03 ThS. Trịnh Thị Cẩm Nhung

49 030836200120 Nguyễn Hà Yến Nhi 15/07/2002 DH36KQ03 ThS. Trịnh Thị Cẩm Nhung

50 030836200125 Nguyễn Quỳnh Nhu 03/07/2002 DH36KQ03 TS. Ngô Ngọc Quang

51 030836200147 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 18/09/2002 DH36KQ03 TS. Ngô Ngọc Quang

52 030836200148 Nguyễn Sang Sang 19/05/2002 DH36KQ03 TS. Ngô Ngọc Quang

53 030836200173 Hồ Thiên Thảo 14/01/2002 DH36KQ03 TS. Ngô Ngọc Quang

54 030836200178 Nguyễn Trần Phương Thảo 04/02/2002 DH36KQ03 TS. Ngô Ngọc Quang

55 030836200265 Trần Lê Uyên Thảo 19/08/2002 DH36KQ03 TS. Ngô Ngọc Quang

56 030836200202 Trương Anh Thư 09/01/2002 DH36KQ03 TS. Ngô Ngọc Quang

57 030836200230 Nguyễn Thị Thu Uyên 30/04/2002 DH36KQ03 TS. Nguyễn Minh Sáng

58 030836200237 Nguyễn Thị Thúy Vi 12/10/2002 DH36KQ03 TS. Nguyễn Minh Sáng
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59 030836200243 Trần Ngọc Vũ 03/10/2002 DH36KQ03 TS. Nguyễn Minh Sáng

60 030836200022 Đỗ Thị Duyên 26/03/2002 DH36KQ04 TS. Nguyễn Minh Sáng

61 030836200047 Lương Thị Thu Hiền 07/05/2002 DH36KQ04 TS. Nguyễn Minh Sáng

62 030836200060 Lý Gia Huy 12/09/2002 DH36KQ04 TS. Nguyễn Minh Sáng

63 030836200088 Phạm Trần Minh Long 22/11/2002 DH36KQ04 TS. Nguyễn Minh Sáng

64 030836200107 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/02/2002 DH36KQ04 TS. Bùi Công Sơn

65 030836200137 Ngô Thị Bích Phượng 11/11/2001 DH36KQ04 TS. Bùi Công Sơn

66 030836200154 Lê Nguyễn Thanh Tâm 25/04/2002 DH36KQ04 TS. Bùi Công Sơn

67 030836200152 Huỳnh Tấn Tạo 24/03/2002 DH36KQ04 TS. Bùi Công Sơn

68 030836200169 Nguyễn Thị Thanh 16/12/2002 DH36KQ04 TS. Bùi Công Sơn

69 030836200171 Đinh Thị Thu Thảo 09/03/2002 DH36KQ04 TS. Bùi Công Sơn

70 030836200197 Đoàn Hà Anh Thư 10/06/2002 DH36KQ04 TS. Bùi Công Sơn

71 030836200157 Bùi Thị Ánh Tiến 20/05/2002 DH36KQ04 ThS. Hoàng Thị Thanh Thuý

72 030836200158 Võ Thị Tình 01/10/2002 DH36KQ04 ThS. Hoàng Thị Thanh Thuý

73 030836200210 Lê Thị Huyền Trang 03/01/2002 DH36KQ04 ThS. Hoàng Thị Thanh Thuý

74 030836200161 Đàm Thị Mỹ Tuệ 01/04/2002 DH36KQ04 ThS. Hoàng Thị Thanh Thuý

75 030836200238 Phạm Thị Vi 20/04/2002 DH36KQ04 ThS. Hoàng Thị Thanh Thuý

76 030836200246 Nguyễn Thị Thanh Vy 09/09/2002 DH36KQ04 ThS. Hoàng Thị Thanh Thuý

77 030836200249 Nguyễn Thị Như Ý 15/11/2002 DH36KQ04 ThS. Hoàng Thị Thanh Thuý

78 030836200003 Huỳnh Lê Vân Anh 20/08/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Xuân Trường

79 030836200034 Nguyễn Thị Bích Đầm 02/09/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Xuân Trường

80 030836200033 Tạ Khánh Đăng 01/05/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Xuân Trường

81 030836200032 Võ Thành Đạt 19/01/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Xuân Trường

82 030836200257 Triệu Thị Diễm 22/04/2001 DH36KQ05 TS. Nguyễn Xuân Trường

83 030836200026 Trần Cao Kỳ Duyên 16/12/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Xuân Trường

84 030836200068 Dương Thị Thúy Huỳnh 08/11/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Xuân Trường

85 030836200281 Phạm Thị Trúc Linh 13/01/2002 DH36KQ05 TS. Lê Thị Ánh Tuyết

86 030836200094 Bùi Nữ Bình Minh 12/11/2002 DH36KQ05 TS. Lê Thị Ánh Tuyết

87 030836200095 Nguyễn Lê Thiên Minh 21/07/2002 DH36KQ05 TS. Lê Thị Ánh Tuyết

88 030836200096 Sển Liên Minh 19/06/2002 DH36KQ05 TS. Lê Thị Ánh Tuyết

89 030836200100 Huỳnh Thị Bích Ngân 16/04/2002 DH36KQ05 TS. Lê Thị Ánh Tuyết

90 030836200109 Phạm Thị Như Ngọc 10/05/2002 DH36KQ05 TS. Lê Thị Ánh Tuyết

91 030836200124 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 19/07/2002 DH36KQ05 TS. Lê Thị Ánh Tuyết

92 030836200134 Nguyễn Thị Thanh Phụng 13/02/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh

93 030836200143 Trần Thị Diễm Quyên 25/05/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh
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94 030836200151 Trịnh Đức Tài 18/06/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh

95 030836200204 Đỗ Nguyên Nhật Thương 10/10/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh

96 030836200232 Lê Thị Ngọc Vân 23/11/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh

97 030836200245 Nguyễn Thị Khả Vy 15/07/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh

98 030836200252 Bùi Thị Yến 24/07/2002 DH36KQ05 TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh
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